
A Khối lượng làm mới

1 Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty VHĐ – 22 kV Quả 588

2

Chuỗi sứ néo PDI-22kV 120kN + 
Phụ kiện:
- Móc treo chữ U: 2 cái.
- Vòng treo đầu tròn: 1 cái.
- Cách điện chuỗi: 1 cái.
- Móc nối đơn: 1 cái.
- Khóa néo 3 bulong cho dây trần: 1 

PDI-22kV + PK Chuỗi 495

3

Chuỗi sứ đỡ PDI-22kV 120kN + 
Phụ kiện:
- Móc treo chữ U: 2 cái.
- Vòng treo đầu tròn: 1 cái.
- Cách điện chuỗi: 1 cái.
- Móc nối đơn: 1 cái.
- Khóa đỡ dây trần: 1 cái.

PDI-22kV + PK Chuỗi 3

4
Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây 
trần 3 bu lông 35-95

IIA-95 Cái 72

5
Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây 
trần 3 bu lông 35-95

IIA-70 Cái 252

6 Tháo lắp lại Dây AC-95/16 TL-AC-95/11 Mét 19.359 6.453 chiều dài tuyến

7 Tháo lắp lại Dây AC70/8 TL-AC70/8 Mét 36.816 12.272 chiều dài tuyến

B Khối lượng thu hồi

1
Chuỗi néo Polymer 22kV + phụ kiện 
néo

CN-22kV Chuỗi 498

2 Sứ đứng composite -22kV cả ty Quả 588

Phụ lục: Khối lượng chi tiết
Hạng mục: Sửa chữa ĐZ 474E15.5 từ cột 1 đến cột 79 TC và các NR: Quỳnh Đôi 2;3; 4 ,5, Quỳnh Hậu,2,4,5,8 Quỳnh 

Hồng 7, Quỳnh Thạch 4;7;8;9, Quỳnh Thanh 1,3,4,5 , NR Quỳnh Yên 5  do Điện lực Quỳnh Lưu quản lý

TT Vật tư quy cách Ký hiệu Đơn vị Tổng cộng Ghi chú


